
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Căn hộ chung cư số 1209, tòa G3 chung cư Vinhome Green Bay, số 7 đường Đại lộ 
Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

06/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU CHAMPION

0110311336

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Loại trừ bán buôn các loại động vật nhà nước cấm kinh 
doanh)

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm
(Trừ động vật hoang dã)

4632

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Loại trừ: Bán buôn dược phẩm

4649

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Loại trừ: Bán buôn dược phẩm

4669

6. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

7. Trồng cây hàng năm khác 0119

8. Trồng cây ăn quả 0121

9. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

10. Trồng cây lâu năm khác 0129

11. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

12. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

13. Dịch vụ đóng gói 8292

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các hàng hóa công ty kinh doanh

8299(Chính)

15. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

16. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU CHAMPION
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CHAMPION EXPORT PRIVATE LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0915625011
Email: championexportco@gmail.com

Fax:
Website:
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17. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

9639

18. Hoạt động tư vấn quản lý
Loại trừ: hoạt động tư vấn pháp luật, kế toán, kiểm toán

7020

19. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo trên không)

7310

20. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

21. Bán buôn tổng hợp
(Trừ hoạt động đấu giá hàng hóa)

4690

22. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Trừ bán lẻ thuốc lá, thuốc lào)

4711

23. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4719

24. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

25. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

26. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
(Không bao gồm bia, rượu)

4723

27. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

28. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

29. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

30. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

31. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

32. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

33. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

34. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
(Trừ bán lẻ thuốc lá, thuốc lào)

4781

35. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Loại trừ: 
Kinh doanh vàng miếng
Hoạt động đấu giá

4789

36. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4791

37. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Loại trừ: Hoạt động đấu giá

4799

38. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

39. Bốc xếp hàng hóa
(Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224
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2.000.000.000 VNĐ

40. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Loại trừ: 
- Kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay
- Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga hành khách tại cảng 
hàng không, sân bay; 
- Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa tại cảng 
hàng không, sân bay;
-  Kinh doanh dịch vụ cung cấp xăng dầu tại cảng hàng không, 
sân bay

5229

41. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

42. Cơ sở lưu trú khác 5590

43. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

44. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5621

45. Dịch vụ ăn uống khác 5629

46. Đại lý du lịch 7911

47. Điều hành tua du lịch
Chi tiết:
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phục vụ khách du lịch nội 
địa.
-  Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch 
quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

7912

48. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

49. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

50. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh.

4772

51. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Loại trừ:
- Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao;
- Bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn;
- Bán lẻ tem và tiền kim khí;
- Kinh doanh vàng miếng

4773

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN NGHĨA

Việt 
Nam

Thôn Xuân Minh, Xã 
Hương Mai, Huyện 
Việt Yên, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

100.000.000 5,000 024097011151

2 PHẠM THỊ 
VÂN

Việt 
Nam

Khu 5, Phường Đáp 
Cầu, Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

100.000.000 5,000 027192000868

3 NGUYỄN 
THỊ LAN 
HƯƠNG

Việt 
Nam

Thôn Xuân Minh, Xã 
Hương Mai, Huyện 
Việt Yên, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

1.800.000.000 90,000 C9993295

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       C9993295
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Xuân Minh, Xã Hương Mai, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Xuân Minh, Xã Hương Mai, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG Nữ

01/05/1988 Kinh Việt Nam

15/02/2022 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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